
PHỤ LỤC 1

Báo cáo tình hình 3 năm thực hiện Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy,
mạng lưới, cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số các cấp

STT
Tỉnh/
Thành

phố

Tỉnh Huyện Xã

Văn bản triển
khai thực hiện

Quyết định
496/QĐ-TTg

ngày
30/3/2021 (*)

Mô hình TCBM Biên chế Mô hình
TCCB

Biên chế Tổng số
xã

trong
toàn
tỉnh

Số Xã
bố trí

01
viên
chức
làm
công
tác

dân số

Chi cục
Dân số

thuộc Sở
Y tế

Chi cục DS-
KHHGĐ

thuộc Sở Y
tế

Phòng Dân
số thuộc
Sở Y tế

Tổng số
biên chế

được
giao

Tổng số có
mặt

Công
chức

Viên
chức

Hợp
đồng

Tổng số
khoa

(phòng)
/tổng số
huyện

Tổng số
biên chế

được giao
theo

VTVL

Số biên
chế có

mặt theo
VTVL

Hợp
đồng

Có Không

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9)=

(10)+(11)+(12) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 A x x
2 B x x
3

(*) Văn bản do tỉnh ủy, thành ủy hoặc Hội đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành



PHỤ LỤC 2

Báo cáo tình hình 3 năm thực hiện Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức
bộ máy, mạng lưới, cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số các cấp

STT Tỉnh/ Thành phố

Cộng tác viên dân số

Số xã đã triển khai
mô hình cộng tác

viên dân số, gia đình
và trẻ em

Tổng số cộng tác viên dân
số tại thôn, bản, tổ dân phố

Số lượng cộng tác viên dân
số kiêm công tác gia đình,

trẻ em

Số lượng cộng tác viên
dân số kiêm công tác

gia đình

Số lượng cộng tác viên dân số
kiêm công tác trẻ em

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1
2
3



PHỤ LỤC 3

Báo cáo tình hình 3 năm thực hiện Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức
bộ máy, mạng lưới, cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số các cấp

STT Tỉnh/ Thành phố

Ban Chỉ đạo Dân số

Ban Chỉ đạo Dân số ở cấp Tên gọi của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh

Tỉnh Huyện Xã Dân số và
Phát triển

Dân số Dân số -
KHHGĐ

Y tế - Dân số Khác (ghi rõ tên)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1
2
3

(3) Ghi số lượng Ban Chỉ đạo/tỉnh
(4) Ghi số lượng Ban Chỉ đạo/huyện
(5) Ghi số lượng Ban Chỉ đạo/xã


